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PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

I. MỞ ĐẦU

Thời gian gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai hoàn thiện chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh có hiệu quả và đã từng bước giúp cho người dân tương tác với cơ quan nhà nước qua môi trường mạng dễ dàng, nhanh chóng và kịp thời. Qua đó, tỉnh đang từng bước tạo lập một nền tảng hạ tầng CNTT&TT kết nối, chia sẻ, liên thông mang tính bền vững theo định hướng Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 02/7/2012 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020. Tuy nhiên, theo xu hướng của các tỉnh, thành phố trên cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng nhằm hướng đến việc phát triển thành một địa phương có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh và hiện đại, với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ tiên tiến, trong đó công nghệ thông tin và truyền thông là công nghệ phổ biến hiện nay sẽ hướng tới một đô thị có khả năng đảm bảo đáp ứng nhu cầu chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo khả năng phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai. Cũng theo xu hướng phát triển của tỉnh, đối với cơ quan hành chính cấp huyện, trên cơ sở kết quả triển khai và định hướng phát triển dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh, thì việc nghiên cứu để xây dựng hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ để quản lý nhà nước, tương tác với người dân là một việc làm đáng được quan tâm.

Đối với cơ quan hành chính cấp huyện, trong nhiều tiêu chí cần phải đạt được khi xây dựng chính quyền điện tử thì còn quá nhiều việc cần phải làm, trong đó bắt đầu bằng những hạ tầng giám sát cung cấp các thông tin chính xác tưởng chừng thật giản đơn nhưng sẽ mang đến cho cơ quan hành chính cấp huyện về đảm bảo an toàn, an ninh cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, đáng tin cậy về nguồn thông tin khi tham gia các hoạt động giao dịch, tương tác với cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện và cấp xã.

Thực tế, việc giám sát khu vực hành chính cấp huyện hiện nay còn khá nhiều bất cập về giao thông, môi trường, an ninh trật tự..., tất cả cần được cung cấp đầy đủ và nhanh chóng.

Việc tham gia phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh đối với cấp huyện hiện nay chính là nghiên cứu phát triển giải pháp quản lý nhà nước, tương tác với người dân trên cơ sở một nền tảng đã và đang được xây dựng của tỉnh là một trong những giải pháp thiết yếu để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cho mỗi người dân, các nguồn thông tin đã được xác thực và giúp cho công tác quản lý nhà nước của huyện Quảng Điền có một bước tiến mới trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 

1. Cơ sở pháp lý

1.1. Văn bản của Trung ương

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội về công nghệ thông tin;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá;
Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập;

Căn cứ Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ  quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0.
1.2. Văn bản của tỉnh

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”;

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Triển khai đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng 2025”;

Căn cứ Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 7/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
1.3. Văn bản của huyện

Căn cứ Công văn số 959/UBND ngày 15/7/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc giao làm chủ đầu tư và lập thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021.
Căn cứ Công văn số 1027/UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc giao làm chủ đầu tư và lập thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới 5 năm 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện).
2. Sự cần thiết của Dự án:

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ có những diễn biến khá phức tạp, tội phạm an ninh trật tự ngày càng hoạt động tinh vi, tình trạng người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm về trật tự an toàn giao thông, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để tổ chức kinh doanh, hoạt động quảng cáo, rao vặt, các hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản theo hướng hủy diệt… vẫn còn diễn ra thường xuyên, công tác xử lý các hoạt động vi phạm ở trên còn gặp một số khó khăn nhất định. Công tác quản lý các đoàn khách du lịch về tham quan và trải nghiệm ở huyện chưa được chặt chẽ. Chính vì vậy, việc xây dựng dự án Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện nhằm hướng đến xây dựng Quảng Điền trở thành một huyện ổn định về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động đời sống xã hội được thực hiện một cách chặc chẽ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời hình thành và tạo thói quen ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng dự án Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện nhằm khai thác và áp dụng có hiệu quả các dịch vụ thông minh đã được triển khai tại Trung tâm giám sát và đều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế (IOC) vào trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính trực thuộc trên địa bàn huyện trong thời gian tới; qua đó nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà.
Với tầm quan trọng như trên, huyện Quảng Điền sẽ tiến hành xây dựng mới Dự án “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện Quảng Điền giai đoạn 2021-2022”; với các hạng mục đầu tư: Hệ thống cảm biến camera quan sát, giám sát và các trang thiết bị phục vụ tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện. 
III. PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên dự án: Hạng mục: Đầu tư hệ thống cảm biến camera quan sát, giám sát và các thiết bị phục vụ tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện, Thuộc dự án: “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện Quảng Điền giai đoạn 2021-2022”.
2. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 
3. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền.
4. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện.
5. Địa điểm đầu tư: Xây dựng Trung tâm điều hành, giám sát thông minh tại trụ sở Trung tâm hành chính công huyện và lắp đặt hệ thống camera quan sát, giám sát tại địa điểm ở các khu vực đông dân cư, các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm an ninh tật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và các cửa ngõ ra vào huyện.
6. Thời gian thực hiện dự án:  giai đoạn năm 2021-2022.
IV. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát

- Việc đầu tư hệ thống thiết bị cảm biến camera nhằm thực hiện việc quan sát, giám sát tình hình ANTT, TTATGT tại các khu vực đông dân cư trên địa bàn huyện, một số tuyến đường chính tại trung tâm huyện, các điểm khai thác và phục vụ du lịch cộng đồng và các cửa ngõ ra, vào huyện.

- Việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện đáp ứng nhu cầu điều hành, giám sát tập trung trên tất cả các hoạt động của đời sống xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung phát triển theo hướng bền vững trong tương lai.

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong công tác giám sát, điều hành đối với các lĩnh vực về ANTT, TTATGT phục vụ công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp, điều tra, xử lý tội phạm và phục vụ công tác quản lý, điều hành trên toàn huyện một cách thiết thực, hiệu quả.

- Sử dụng cơ sở hạ tầng được chia sẽ từ Trung tâm IOC tỉnh đã đầu tư như: Hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu, hạ tầng mạng của các đơn vị viễn thông và vận hành các ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh đã được triển khai tại IOC tỉnh như: quản lý dịch vụ hành chính công, dịch vụ phản ảnh hiện trường, dịch vụ quản lý game online... qua đó nhằm tiết kiệm chi phí ngân sách về đầu tư cho huyện, góp phần đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống camera và các thiết bị phục vụ tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện.

2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Năm 2021: 

- Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh thông minh tại các của ngõ ra vào huyện;

- Trang bị hệ thống camera camera giám sát giao thông thông minh tại ngã tư có bố trí đèn xanh, đèn đỏ.

- Trang bị hệ thống camera quan sát tại các khu vực đông dân cư, các điểm khai thác và phục vụ du lịch cộng đồng.
- Đầu tư các trang thiết bị tại Trung tâm giám sát, điều hành huyện: các màng hình Led tấm gép, bộ điều khiển đảm bảo việc giám sát và điều khiển hình ảnh từ hệ thống camera ngoài thực địa; hệ thống máy vi tính, bàn, ghế làm việc, điện thoại, máy điều hòa... đảm bảo công tác vận hành toàn hệ thống tại Trung tâm giá sát, điều hành huyện.
- Sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh được chia sẽ từ Trung tâm IOC tỉnh: dịch vụ giám sát Hệ thống camera cảm biến, dịch vụ phản ảnh hiện trường; dịch vụ quản lý hành chính công; dịch vụ quản lý game online.
2.2. Năm 2022:

- Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh thông minh tại các của ngõ ra vào huyện;

- Trang bị hệ thống camera camera giám sát giao thông thông minh tại ngã tư có bố trí đèn xanh, đèn đỏ.

- Trang bị hệ thống camera quan sát tại các khu vực đông dân cư, các điểm khai thác và phục vụ du lịch cộng đồng, các điểm thường xuyên có người dân khai thác, đánh bắt thủy sản trên phá Tam Giang.

- Sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh được chia sẽ từ Trung tâm IOC tỉnh: dịch vụ quản lý báo chí.

- Tích hợp vào hệ thống điều hành, giám sát chung của huyện đối với hệ thống camera quan sát đã được lắp đặt tại các điểm của một số địa phương trên địa bàn huyện (với hình thức xã hội hóa);

V. QUY MÔ ĐẦU TƯ

1, Giai đoạn 1 (nm 2021):

1.1. Hệ thống cảm biến camera ngoài thực địa: Tổng số camera dự kiến đầu tư là 19 camera, trong đó bao gồm: 
- 01 camera giám sát giao thông thông minh;
- 04 camera giám sát an ninh thông minh;
- 14 camera quan sát tầm thấp và tầm cao.
- Các thiết bị kết nối đầu cuối, trụ, tay vươn và các phụ kiện khác đi đèm để đảm bảo việc khai thác, kết nối từ 19 camera lên Trung tâm IOC tỉnh.

1.2. Hệ thống các thiết bị phục vụ tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện (hình thức đầu tư 01 lần)

- Đầu tư Màn hình ghép Led chuyên dụng Smart 49 inch (Màn hình lớn dạng tấm), Bộ điều khiển hiển thị, Hệ thống cáp nguồn, cáp tín hiệu, Hệ khung chân tự đứng cho 3x3 MH 49", Bộ phụ kiện, giá đỡ chuyên dụng cho Video Wall.
- Thiết bị văn phòng: Máy vi tính để bàn phục vụ giám sát, điều hành, màng hình chuyên nghiệp, máy in đa năng, thiết bị khóa vân tay cho Trung tâm GS, ĐH huyện, điện thoại bàn.

- Trang thiết bị nội thất: Bộ bàn ghế làm việc cho nhân viên, máy điều hòa, Tủ tài liệu...

2. Giai đoạn 2 (Năm 2022)
- Tổng số camera dự kiến đầu tư là 24, trong đó gồm: 

+ 01 camera giám sát giao thông thông minh;

+ 04 camera an ninh thông minh;

+ 19 camera quan sát tầm thấp và tầm cao.
- Đầu tư các thiết bị kết nối đầu cuối, trụ, tay vươn và các phụ kiện khác đi đèm để đảm bảo việc khai thác, kết nối từ 24 camera.
VI. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
1. Hiện trạng hệ thống Camera tại xã, thị trấn
Hiện nay, trên địa bàn huyện có UBND xã Quảng Thái, Quảng Công đã lắp đặt 36 chiếc camera quan sát (Quảng Thái: 11, Quảng Công: 25) ở các giao lộ, các trục đường chính tại địa bàn 02 xã giúp để  kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Camera sử dụng công nghệ IP chất lượng HD đuợc lắp đặt trên hệ thống trụ điện, trụ đèn sẵn có, sử dụng nguồn cấp nguồn điện lưới.

Camera kết nối tập trung về trụ sở công an xã; trung tâm điều khiển hệ thống camera được đặt tại trụ sở công an xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Một số vị trí lắp đặt camera trên địa bàn xã Quảng Thái
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Ngã tư trường Mầm non Quảng Thái
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Ngã tư thôn Tây Hoàng
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Nhà văn hóa thôn Trung Làng

[image: image4.jpg]PR

A

qt thay cho-IPC





Đoạn đường thôn Trung Kiều
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Cầu Đá thôn Lai Hà

2. Đánh giá chung

Thiết bị được đầu tư trong năm 2019, sử dụng công nghệ IP trên hầu hết các vị trí lắp đặt.

Trung tâm điều hành thông tin chỉ huy sử dụng đầu ghi dữ liệu lưu trữ và hiển thị ra màn hình giám sát, có phần mềm điều khiển cho phép cán bộ xem từng vị trí Camera.

Thiết bị Camera được lắp đặt trên hệ thống cột sắt do UBND xã Quảng Thái đầu tư, cấp nguồn qua điện luới.

Phương thức truyền dẫn sử dụng kết nối wife của các hộ dân dó đó tồn tại các nhược điểm: không chủ động được đường tryền kết nối do còn phụ thuộc vào các hộ dân, không chủ động nguồn điện, vận hành và khắc phục sự cố còn khó khăn, khả năng mở rộng thiếu linh hoạt.

Việc truy xuất và chia sẽ dữ liệu thực hiện theo dạng thủ công.

PHẦN II. THIẾT KẾ SƠ BỘ

I. YÊU CẦU THIẾT KẾ SƠ BỘ

1. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống camera giám sát nói chung:

- TCVN 6768-1:2000 về thiết bị hệ thống nghe nhìn, video và truyền hình – Quy định chung.

- TCVN 8071:2009 về công trình viễn thông – Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất.

- TCVN 9385:2012 về chống sét cho các công trình xây dựng – hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

- QCVN 33:2011/BTTTT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

- QCVN 71:2013/BTTTT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình.
Căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống camera xử lý vi phạm giao thông:

- Riêng đối với hệ thống camera xử lý vi phạm giao thông, ngoài việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật camera nói chung ở trên, còn cần được xây dựng tuân thủ TCCS 01:2009/BGTVT – Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ của Bộ công an ban hành theo Quyết định số 1914/QĐ-BCA-E11 ngày 7/7/2009.

Căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với hệ thống CNTT:

- Hệ thống khi thiết kế, triển khai đảm bảo tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước công bố kèm theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Các tiêu chuẩn khác: 

	TIÊU CHUẨN MẠNG LAN

	1
	Tiêu chuẩn dây cáp viễn thông cho toàn nhà thương mại
	ANSI/TIA/EIA:568B

	TIÊU CHUẨN CÔNG TRÌNH CÁP

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
	QCVN 33:2011/BTTTT

	2
	Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp
	TCVN 9208:2012

	3
	Công trình viễn thông – quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất
	TCVN 8071:2009

	4
	Sợi quang dùn cho mạng Viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung
	TCVN 8665:2011

	5
	Cống, bể, hầm, hố rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông
	TCVN 8700:2011

	TIÊU CHUẨN VỀ ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ

	1
	Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 9207:2012

	2
	Quy chuẩn Quốc gia về an toàn điện
	QCVN 01:2008/BCT

	3
	Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5575:2012


2. Yêu cầu đối với hạ tầng kỹ thuật của dự án

Hệ thống cảm biến Camera và các trang thiết bị tại Trung tâm giám sát, điều hành huyện được triển khai phải sử dụng công nghệ hiện đại nhất tại thời điểm xây dựng, trên cơ sở bảo đảm không lạc hậu, không phá vỡ những gì đã có mà phải kế thừa, tận dụng tối đa những thành tựu, kết quả đã có, phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn của Quốc gia, tiêu chuẩn Quốc tế; phải có khả năng mở rộng cho phép kết nối tới các điểm giám sát mới. Khi huyện phát triển thì nhu cầu giám sát tăng lên, do đó hệ thống phải đảm bảo tính mở rộng sau này và không ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại. 

Hạ tầng của dự án phải đáp ứng được các nhu cầu cần thiết đầu tư, phục vụ cho việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến để giám sát, điều hành.

Các thiết bị phải đảm bảo các tiêu chuẩn kĩ thuật, đảm bảo an toàn thông tin mạng. 

Các giải pháp, thiết bị được đầu tư phải đảm bảo tính kế thừa, kết nối với hệ thống hạ tầng đã được đầu tư liên quan đến hệ thống.

3. Phương án kỹ thuật, công nghệ

Hệ thống Camera đảm bảo giám sát thời gian thực 24/7 tại khu vực cần giám sát, quan sát với hình ảnh chất lượng Full-HD và có thể giám sát nhiều camera cùng lúc.

Lưu trữ dữ liệu tập trung, có cơ chế giúp tối ưu không gian lưu trữ. Cụ thể, dữ liệu camera ở độ phân giải cho hình ảnh chất lượng cao sẽ thực hiện lưu trữ trong vòng 24h . Sau đó sẽ chuyển sang lưu hình ảnh ở độ phân giải và tốc độ khung hình (frame rate) thấp hơn trong vòng tối thiểu 30 ngày. Việc lưu trữ này không những giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu mà còn tối ưu chi phí về mặt lưu trữ. Thời gian lưu trữ hình ảnh chất lượng cao có thể điều chỉnh căn cứ vào yêu cầu thực tế. 

Công nghệ Camera: sử dụng các công nghệ Camera IP hỗ trợ chuẩn hình ảnh HD, FullHD, có chức năng hồng ngoại độ nhạy cao, chống nước, chống bụi theo tiêu chuẩn tối thiểu IP65; một số camera cần sự cơ động cao như quan sát một khu vực rộng lớn hay tập trung vào một khu vực thì sử dụng camera có tính năng quay quét PTZ;

Hệ thống có tính mở tuân theo chuẩn Onvif, đảm bảo không phụ thuộc vào một nhà cung cấp camera nào và dễ dàng triển khai mở rộng bổ sung thêm Camera vào hệ thống, tương thích và có khả năng tích hợp với hệ thống Camera đang sử dụng.

Áp dụng các công nghệ mới cho lưu trữ như Object Storage và sử dụng các công nghệ nén mới nhất như H.264 và H.265 giúp tối ưu về mặt lưu trữ và đảm bảo nhu cầu trích xuất video sau này khi có một sự kiện xảy ra trong quá khứ.

Hệ thống quản lý giám sát, quan sát tập trung có phân quyền truy cập theo phân cấp, cho phép chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan và phân cấp truy cập với cơ quan khác để phục vụ công tác chuyên ngành: phòng cháy chữa cháy, theo dõi bảo vệ an ninh, xử lý phòng chống tội phạm,...

Dễ quản lý, khai thác, sử dụng và mở rộng. Hệ thống được điều khiển thông qua hệ thống các phần mềm có giao diện thân thiện, tương thích với nhiều hệ điều hành khác nhau, phổ biến;

Độ tin cậy cao, hoạt động liên tục, mức phát nhiệt thấp.

4. Kiến trúc hệ thống mở

Sử dụng các trang thiết bị, hệ thống cảm biến camera tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của công nghệ thông tin. Có khả năng mở rộng nâng cấp dễ dàng khi tăng cường thêm thiết bị mà không làm thay đổi logic hệ thống. Thuận tiện trong việc giao tiếp, kết nối với các hệ thống khác. Đảm bảo tuân thủ các chuẩn về công nghệ thông tin cũng như các chuẩn về thiết bị ngoại vi sử dụng trong hệ thống.

5. Hiệu năng cao

Hệ thống phải có hiệu năng cao, đảm bảo cung cấp cho người giám sát, điều hành các tính năng phù hợp, thuận tiện.

Hiệu năng của hệ thống phải được tính toán phù hợp với định hướng phát triển theo định hướng của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm IOC tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và thế giới.

Các thiết bị hệ thống phải đảm bảo hiệu năng khi ghép nối với các hệ thống thông tin khác.

6. Khả năng điều hành
Đảm bảo khả năng điều hành dễ dàng, cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện các thao tác, thu thập, giám sát dữ liệu điều hành một cách tập trung cho toàn bộ hệ thống.
Đảm bảo khả năng điều hành tập trung, thuận tiện và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, theo dõi, giám sát, điều hành.
7. Giá thành

Vấn đề giá thành là một vấn đề phải được coi trọng khi xây dựng đầu tư, trang cấp mới cho hệ thống cảm biến camera và các trang thiết bị tại Trung tâm giám sát. Giá thành của hệ thống được tính trên nhiều phương diện:

- Giá thành ban đầu bao gồm chi phí cho việc lắp đặt thiết bị, chi phí đầu tư thiết bị …;
- Chi phí định kỳ: Chi phí duy trì hệ thống;
- Chi phí thay mới thiết bị: Khi một số thiết bị đã quá cũ mà chi phí cho việc sửa chữa cao hơn việc thay mới;
- Chi phí bảo dưỡng: Chi phí cho các dịch vụ, cho việc sắp xếp lại, chi phí cho việc sửa chữa…;
- Chi phí cho đào tạo sử dụng và khai thác.

8. Bảo vệ đầu tư

Đảm bảo khi nâng cấp và mở rộng hệ thống vẫn sử dụng được những thiết bị đã và đang có như hệ thống camera cũ, các phần mềm quản lý điều hành thu thập đã xây dựng từ trước…
9. Tính tương thích

Hệ thống cảm biến phải có tính tương thích cao, cho phép dễ dàng nối ghép với các hệ thống cảm biến khác trong nước cũng như quốc tế.

10. Tính mềm dẻo

Các thiết bị được nâng cấp phải được thiết kế sao cho có thể dễ dàng thay đổi kiến trúc, vị trí lắp đặt. Cho phép thay đổi được các thiết bị.

II. NỘI DUNG THIẾT KẾ SƠ BỘ

1. Mô hình tổng thể hệ thống
1.1. Mô hình hệ thống

Mô hình tổng quan các phân hệ thành phần của hệ thống camera giám sát triển khai trên địa bàn huyện Quảng Điền được thể hiện trong hình dưới đây:
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Mô hình luồng dữ liệu và mối liên hệ giữa các thành phần trong hệ thống được minh họa theo hình dưới đây:
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Mô hình tổng quan luồng dữ liệu
1.2. Khái quát hệ thống camera lắp đặt ngoài thực địa


Trong tổng thể hệ thống được triển khai, hệ thống tại thực địa (bên ngoài phòng điều hành, giám sát) là hệ thống tương tác trực tiếp với hệ thống giao thông, với người dân, với môi trường … trên các tuyến đường và các khu vực lắp đặt camera. 


Hệ thống này bao gồm các phân hệ camera đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu về dòng phương tiện tham gia giao thông; dữ liệu về nhận diện biển số xe; dữ liệu về tình hình ANTT tại các địa điểm công cộng ... Từ đó, thông qua kênh truyền, dữ liệu được truyền dẫn đến phòng máy chủ đặt tại Trung tâm IOC tỉnh, các luồng dữ liệu sẽ được phân tích thông qua hệ thống các phần mềm sau đó dữ liệu sẽ được truyền về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện, bộ phận giám sát sẽ phân phối cho các cơ quan, đơn vị quản lý liên quan trên địa bàn huyện.

Hệ thống tại làn: bao gồm các thành phần sau:

Hệ thống camera xử lý vi phạm giao thông: Sử dụng camera cố định có độ phân giải cao để thu được luồng video chất lượng cao nhằm hỗ trợ phần mềm xử lý hình ảnh, phát hiện vi phạm (vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều) một cách chính xác. Camera này được lắp đặt tại những điểm nút thường xảy ra các hành vi vi phạm TTATGT (như ngã tư, điểm giao cắt …).


Hệ thống camera an ninh: Được lắp đặt tại các điểm an ninh quan trọng, nhằm giám sát trực tiếp (live view) hoặc xem lại khi cần. Quan trọng hơn, tính năng camera an ninh sẽ được kết hợp với tính năng phân tích xử lý hình ảnh thông minh tại trung tâm phục vụ nhận diện biển số xe

Hệ thống camera giám sát chung: Chức năng của hệ thống camera này là cung cấp những hình ảnh thời gian thực được giám sát trực tiếp tại Trung tâm điều hành, giám sát thông minh huyện thông qua hệ thống màn hình giám sát hoặc hệ thống máy trạm. Lựa chọn camera cố định để quan sát các phạm vi hẹp, tầm thấp hoặc trung bình; lựa chọn camera PTZ đối với yêu cầu quan sát góc rộng, tầm cao, cự ly quan sát xa.


+ Hệ thống camera quan sát, quay quét PTZ: Sử dụng camera có độ phân giải cao, được lắp đặt tại các vị trí nút giao; những điểm thường xảy ra các sự cố giao thông hoặc những khu vực lớn, có tầm quan sát rộng, đông người. Bên cạnh chức năng quan sát hình ảnh thời gian thực (live view), các camera PTZ còn có khả năng được điều khiển (lên/xuống/trái/phải, phóng to, thu nhỏ) trực tiếp từ trung tâm để quan sát bao quát toàn bộ khu vực trong vùng phủ của camera.


Hệ thống truyền dẫn dữ liệu: Bao gồm các thiết bị chuyển mạch (switch) và các thiết bị trong hệ thống truyền dẫn thuê từ các nhà mạng viễn thông, thực hiện truyền hình ảnh camera từ các điểm thực địa về hệ thống trung tâm.

Với những thành phần trong hệ thống tại làn được đề xuất như trên, mô hình kết nối vật lý các thiết bị tại làn đường được minh họa trong hình sau:
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Mô hình minh họa kết nối vật lý các thiết bị tại làn

1.3. Khái quát về hệ thống trung tâm 

- Tín hiệu từ các hệ thống camera thành phần ngoài thực địa được đưa về hệ thống trung tâm được đặt tại IOC tỉnh để quản lý, giám sát và thực hiện các bài toán phân tích thông qua hệ thống các phần mềm, sau đó hệ thông tin được phân phối về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện Quảng Điền. Các chức năng chính của hệ thống trung tâm bao gồm:


+ Quan sát trực tiếp, xem lại tình trạng hoạt động giao thông, tình hình an ninh trật tự trên các tuyến đường và các khu vực công cộng được lắp camera;


+ Xử lý hình ảnh, phát hiện các hành vi vi phạm TTATGT (bao gồm: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường quy định, đi xe ngược chiều);

+ Xử lý nhận diện biển số xe tại các điểm ra vào cửa ngõ của huyện;

+ Tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê;


+ Lưu trữ dữ liệu của toàn hệ thống.

- Hệ thống trung tâm bao gồm: Hệ thống (máy chủ, phần mềm) quản lý camera và ghi, lưu trữ hình ảnh camera; xử lý vi phạm giao thông; xử lý nhận diện biển số xe; phân tích tổng hợp dữ liệu, báo cáo, thống kê; Máy tính trạm khai thác dành cho cán bộ nghiệp vụ; Hệ thống thiết bị mạng: switch, firewall… phục vụ truyền dẫn dữ liệu trong hệ thống.

2. Hệ thống camera quan sát 
Với nhiệm vụ quan trọng nhất là xem trực tuyến hình ảnh thời gian thực từ các camera truyền về trung tâm, cũng như chuẩn hóa, ghi và lưu trữ dữ liệu camera tập trung, phương án kỹ thuật công nghệ được lựa chọn đối với hệ thống camera giám sát chung bao gồm: 

Mô hình triển khai: Triển khai theo mô hình quản lý và lưu trữ tập trung, có khả năng mở rộng và độ sẵn sàng, dự phòng cao.

Quản lý và theo dõi: Thực hiện phân quyền theo account truy cập để theo dõi hình ảnh tại các điểm lắp đặt camera giám sát.

Thời gian lưu trữ hình ảnh: Lựa chọn phương án tối ưu không gian lưu trữ. Cụ thể, lưu trữ hình ảnh chất lượng cao Full-HD (1920x1080) trong vòng tối thiểu 12h với tốc độ khung hình trên giây là 20, sau đó sẽ chuyển sang lưu trữ tại độ phân giải thấp hơn đạt chuẩn HD720p (1280x720) với thời gian lưu trữ tối thiểu 01 tháng. Quá trình lưu trữ được thiết lập theo chế độ phát hiện chuyển động, để đảm bảo hiệu quả tối ưu dung lượng lưu trữ.

Đối với camera: Lựa chọn camera IP phù hợp lắp đặt ngoài trời, tích hợp hồng ngoại hỗ trợ khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm, độ phân giải tối thiểu 2MP, tầm xa quan sát cho phép lên tới 40-50 mét. Chất lượng hình ảnh xem trực tuyến đạt tối thiểu chuẩn HD (1280x720), tốc độ hình tối thiểu 10-15fps, cụ thể như sau:

a. Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu đối với camera giám sát dạng cố định (phục vụ giám sát tầm thấp, cự ly quan sát hẹp): 

- Chủng loại camera yêu cầu: Camera cố định IP Fixed camera; lắp đặt ngoài trời;

- Độ phân giải: Tối thiểu Full-HD 1080p (1920x1080);
- Độ nhạy sáng cao: Tối thiểu 0.1Lux @F1.2;
- Chuẩn nén: Tương đương H.264 trở lên;
- Tốc độ khung hình: dải tối thiểu từ 6-25fps;
- Hỗ trợ cân bằng sáng WDR: Có;
- Lens: Tương đương 3.6mm HD Lens;
- Tầm quan sát: Dải quan sát cho phép tối thiểu trong phạm vi từ 1-30m;
- Hồng ngoại: Có hồng ngoại ban đêm, tự đồng điều chỉnh chế độ ngày/đêm;
- Kết nối mạng: RJ45, tốc độ 10/100Mbps;

- Dải nhiệt hoạt động rộng: -10℃~55℃;
- Chuẩn bảo vệ vật lý: tối thiểu IP65
- Nguồn đầu vào: 12VDC.
b. Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu đối với camera giám sát dạng PTZ (dùng cho các yêu cầu quan sát tầm cao và tầm xa, cự ly quan sát rộng):
- Chủng loại: Camera quay quét lắp đặt ngoài trời IP PTZ Outdoor Camera;

- Khẩu độ: tối thiểu 1/1.8” progessive scan CMOS sensor;
- Độ phân giải tối thiểu: Full-HD (1920 × 1080);
- Zoom quang tối thiểu: 20X Optical Zoom;
- Độ nhạy sáng tối thiểu:

  Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON)

  B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON)

  0 Lux with IR

- Tích hợp hồng ngoại, khoảng cách hỗ trợ tối thiểu: 200m;
- Nguồn: Hỗ trợ Hi-PoE / 24VAC power supply;
- Chuẩn nén hỗ trợ: H.265+/H.265, H.264;

- Dải nhiệt hoạt động rộng: -10℃ - 55℃;

· Chuẩn kháng nước, kháng bụi: tối thiểu IP66, IK10.
3. Hệ thống camera xử lý vi phạm giao thông

Hệ thống xử lý vi phạm giao thông cần sử dụng camera giám sát đảm nhận một trong chức năng quan trọng của hệ thống là tự động ghi lại những hình ảnh vi phạm của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Hình ảnh từ camera truyền về trung tâm, thông qua công nghệ xử lý ảnh sẽ tự động phát hiện và đưa thành sự kiện vi phạm đối với những hành vi vi phạm chính: đi sai làn đường, đi ngược chiều và lỗi vượt đèn đỏ. 

Hình ảnh video từ hệ thống camera này truyền về máy chủ xử lí hình ảnh vi phạm giao thông được đặt tại trung tâm điều hành để phát hiện các hành vi vi phạm TTATGT, sau đó truyền các bản tin vi phạm về máy chủ xử lý nghiệp vụ vi phạm giao thông để tạo thành dữ liệu vi phạm giao thông. Dữ liệu vi phạm giao thông bao gồm: Hình ảnh vi phạm, video clip vi phạm (độ dài video trung bình từ 10-15s/video), biển số xe vi phạm và các thông tin khác như thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm... Dữ liệu này tạo thành bản tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, làm cơ sở chứng cứ cho cơ quan công an, cảnh sát giao thông tiến hành xử phạt.

Với yêu cầu về độ sắc nét của hình ảnh nhằm phục vụ cho ứng dụng phân tích hình ảnh, các camera IP độ phân giải cao được đề xuất cho điểm lắp đặt camera phát hiện, xử lý vi phạm giao thông. Đồng thời, các camera này yêu cầu là các camera chuyên dụng lắp đặt ngoài trời, độ bền cao, chịu được điều kiện môi trường, thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam.

Với đặc điểm biển số xe tại Việt Nam và yêu cầu về xử lý được lỗi vi phạm và nhận dạng biển số xe vi phạm trong khoảng cách 30m, phương án lựa chọn thiết bị được đề xuất là lựa chọn camera có độ phân giải >= 5MP, có giao tiếp mạng sử dụng công nghệ IP. Camera được hỗ trợ đèn hồng ngoại với khoảng cách quan sát ban đêm cho phép lên đến 30m. Đặc điểm của hệ thống là phải có khả năng giám sát tự động trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, vì vậy các camera được lựa chọn phải là các camera có khả năng ghi hình trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, có khả năng chống chói.

Ngoài camera xử lý vi phạm, để phục vụ cho cán bộ tại trung tâm điều hành có điều kiện quan sát tốt nhất hình ảnh từ vị trí giám sát giao thông, bổ trợ thêm cho các kết quả phát hiện vi phạm giao thông tự động thu nhận được, tại mỗi vị trí lắp đặt cũng cần lắp thêm 01 camera giám sát toàn cảnh.  Về mặt thông số kỹ thuật yêu cầu đối với hai loại camera này, cần đạt các yêu cầu tối thiểu như sau:

a. Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu đối với camera phát hiện vi phạm:

· Chủng loại camera: Camera cố định IP Fixed Outdoor camera, dạng box;
· Cảm biến hình ảnh: tối thiểu 1/2.9” CMOS;
· Độ phân giải tối thiểu: 5 MegaPixels;
· Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.15 lux;
· Ống kính đi kèm: tiêu cự yêu cầu tối thiểu 9 – 18mm;

· Hỗ trợ quan sát ngày đêm, tích hợp đèn hồng ngoại cho cho cự ly quan sát tốt trong phạm vi tới 30m;
· Nhiệt độ hoạt động cho phép: 0 độ C - 50 độ C;

· Lắp đặt ngoài trời, chuẩn tối thiểu đáp ứng IP65;
- Đầy đủ vỏ che + chân đế, phụ kiện lắp đặt.

b. Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu đối với camera quan sát toàn cảnh:

· Chủng loại camera: Camera quay quét IP PTZ Camera;

· Khẩu độ: tối thiểu 1/1.8” progessive scan CMOS sensor;
· Độ phân giải tối thiểu: 1920 × 1080 resolution;
· Zoom quang tối thiểu: 20X Optical Zoom;
· Độ nhạy sáng tối thiểu:

+ Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON)

+ B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON)

+ 0 Lux with IR

· Hỗ trợ tích hợp đèn hồng ngoại, khoảng cách hỗ trợ tối thiểu: 200m;
· Nguồn: Hỗ trợ Hi-PoE/24VAC power supply;
· Chuẩn nén hỗ trợ: H.265+/H.265, H.264;

· Dải nhiệt hoạt động rộng: -10℃~55℃;

· Chuẩn kháng nước, kháng bụi: tối thiểu IP66, IK10.
4. Hệ thống camera an ninh
Hệ thống camera an ninh thu nhận hình ảnh từ các camera chuyên dụng độ phân giải cao truyền về trung tâm để thực hiện xử lý, phân tích nhằm giải quyết nhiệm vụ nhận diện biển số xe tự động đưa thành cảnh báo tự động.

Công nghệ Nhận diện biển số xe tự động (ANPR)

Nhận diện biển số xe tự động (ANPR) là công nghệ đang được rất nhiều quốc gia phát triển trên toàn thế giới ứng dụng vào nhiều mục đích, từ thực thi pháp luật (bao gồm kiểm soát các phương tiện đã đăng ký hoặc có giấy phép hoạt động đến thu phí tự động), kiểm soát lưu lượng giao thông. ANPR dùng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để xác định những hình ảnh được chụp từ camera. Các hệ thống này cần có khả năng nhận biết các hệ thống phông chữ, kích thước và cách sắp xếp các ký tự trên biển số. Nhà quản lý có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát, hệ thống sẽ nhận diện biển số xe một cách kín đáo bằng cách chụp ảnh phương tiện xe ô tô, mô tô được xác định từ camera giám sát. Trong nhiều trường hợp đối tượng hoàn toàn không hay biết gì về quá trình này. Họ không cảm thấy “bị giám sát” hoặc cho rằng sự riêng tư của họ bị xâm phạm.
[image: image9.jpg]



Hình 1: Công nghệ nhận diện biển số xe
5. Thiết bị đèn hồng ngoại hỗ trợ ban đêm cho camera

Với đặc điểm hệ thống camera xử lý vi phạm giao thông, camera xử lý vi phạm trật tự đô thị và camera phân tích tổng hợp được triển khai, lắp đặt trong điều kiện ánh sáng không tốt vào ban đêm, hệ thống cần được bổ sung nguồn sáng bên ngoài, nhằm đảm bảo nguồn sáng đầy đủ cho các tác vụ phát hiện vi phạm và xử lý biển số xe.

Đối với nguồn sáng bổ sung, có 2 cách thông dụng có thể đươc sử dụng trong hệ thống: Bổ sung nguồn sáng trực tiếp sử dụng đèn cao áp hoặc sử dụng đèn hồng ngoại, hỗ trợ cho tính năng IR filter của camera.

Thông qua quá trình phát triển hệ thống và đánh giá hiệu quả của các phương án,  phương án sử dụng đèn hồng ngoại được ưu tiên sử dụng do tính hiệu quả đầu tư và hiệu quả về chất lượng hệ thống.

Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu đối với đèn hồng ngoại:

- Bước sóng: Nằm trong dải 840nm – 960nm.

- Khoảng cách có thể đạt được: 30m.

- Tương thích với camera giám sát xử phạt và camera phân tích tổng hợp.

- Môi trường hoạt động: Sử dụng ngoài trời, đáp ứng tối thiểu chuẩn IP65.

6. Mô hình kết nối hệ thống 

Do đặc tính của các hệ thống truyền hình ảnh camera đòi hỏi yêu cầu cao về băng thông và phương thức truyền dẫn, để đảm bảo chất lượng băng thông, yêu cầu thời gian thực và tính ổn định, tính bảo mật của hệ thống, hệ thống được thiết kế sử dụng kênh truyền dẫn riêng, kết nối tập trung về Trung tâm IOC tỉnh sau đó phân bổ về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện. 

Mô hình kết nối mạng của hệ thống được mô tả trong hình sau:
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Mô hình kết nối hệ thống
Thiết bị camera lắp đặt ngoài trời có thể kết nối về trung tâm bằng đường truyền dẫn riêng phục vụ cho một vị trí camera hoặc có thể dùng chung một đường băng thông lớn để kết nối về Trung tâm (tùy thực tế triển khai camera tại từng vị trí lắp đặt). Số lượng các kênh kết nối cũng cần dựa theo thực tế và điều kiện sử dụng mạng truyền dẫn.

7. Hệ thống truyền dẫn

Kênh truyền triển khai cho camera có thể là kênh truyền đơn vị thi công khai báo tới từng camera (theo danh sách vị trí lắp đặt camera) hoặc đơn vị thi công có thể gộp chung 1 hoặc nhiều camera trên một đường truyền để kết nối về trung tâm (số kênh truyền gộp hoặc riêng lẻ có thể tùy vào giải pháp của từng đơn vị thi công) nhưng phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Kết nối toàn bộ và hiện thị được hình ảnh thời gian thực từ tất cả các camera triển khai về Trung tâm IOC tỉnh.

- Băng thông kênh truyền phải tính toán để đảm bảo cho chất lượng camera truyền về Trung tâm đạt tối thiểu từ HD (1280 x 720) trở lên.

- Kết nối mạng (dây mạng) từ camera tới vị trí cấp kênh truyền chỉ được ≤ 100m, và phải sử dụng loại CAT 5 hoặc CAT 6.

- Lưu trữ hình ảnh camera với chất lượng tối thiểu HD (1280x 720).

Kênh truyền cho hệ thống Camera phải được triển khai bằng cáp quang, đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công 

8.1. Phương án đảm bảo an toàn thi công

Biện pháp bảo đảm an toàn khi vận hành máy móc, thiết bị thi công:

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy móc, thiết bị trước khi thi công.

- Chạy thử máy để xác định máy đang vận hành tốt.

- Thực hiện thi công trong phạm vi cho phép, không gây ảnh hưởng đến các đơn vị khác.

- Yêu cầu cán bộ kỹ thuật khi vận hành phải có đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động.

Biện pháp bảo đảm an toàn khi thi công, lắp đặt máy móc, thiết bị:

- Bố trí máy móc đủ công suất, nhân lực khi đưa vật tư thiết bị lên cao lắp đặt.

- Trường hợp vật tư thiết bị nặng phải bố trí cần cẩu bảo đảm trọng tải cần thiết, dựng barie báo hiệu khu vực nguy hiểm.

- Có các biện pháp neo đỡ vật tư thiết bị phòng trường hợp sự cố.

- Kiểm tra các giá treo, giá đỡ trước khi đỡ vật tư thiết bị lên lắp đặt.

8.2. Biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ

Yêu cầu trong khu vực thi công:

- Bố trí các thiết bị phòng chống cháy nổ cần thiết: bình phun bọt, mặt nạ phòng độc, bố trí các bình chữa cháy phòng khi xảy ra cháy v.v…

- Kiểm tra khu vực thi công đảm bảo không có vật dụng dễ cháy nổ.

- Cấm mang vật dụng dễ cháy nổ vào công trình – trường hợp vật dụng phục vụ cho thi công cần đảm bảo an toàn sử dung.

- Kiểm tra nguồn điện chạy qua khu vực thi công đảm bảo không xảy ra va đập gây chập, cháy nổ điện.

Yêu cầu đối với cán bộ, công nhân thi công:

-Yêu cầu cán bộ, công nhân tham gia thi công tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ đã được nêu trên.

-Gắn trách nhiệm của mỗi thành viên với công việc đảm bảo không bỏ vị trí khi xảy ra sự cố.

-Kịp thời tổ chức phòng chống cháy nổ tại chỗ đồng thời báo cáo kịp thời cho đơn vị phòng chống có chức năng để hỗ trợ kịp thời.

Quy trình giải quyết sự cố:

Trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành, khai thác sử dụng đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, nếu sự cố xảy ra, nhà thầu,  chủ đầu tư và đơn vị thụ hưởng đầu tư (chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án) có trách nhiệm sau:

1. Ngừng thi công, vận hành hoặc khai thác, sử dụng một phần hoặc toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin.

2. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn ngừa các sự cố có thể tiếp tục xảy ra và đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

3. Thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

4. Cá nhân hoặc đơn vị tại địa điểm thi công lắp đặt, cài đặt, sử dụng, vận hành, khai thác thiết bị phải lập báo cáo nhanh sự cố hệ thống công nghệ thông tin và gửi báo cáo nhanh cho chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng đầu tư (chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án).

5. Bảo vệ hiện trường, trừ trường hợp phải giải quyết khẩn cấp để hạn chế thiệt hại.

6. Lập biên bản và tiến hành các bước xử lý, khắc phục sự cố theo quy định trong Thông tư Số: 02/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông do Bộ trưởng ký ngày ngày 04 tháng 01 năm 2011 về “Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư,  bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước”.

8.3. Yêu cầu về đào tạo, chuyển giao công nghệ 

8.3.1. Mục tiêu đào tạo, chuyển giao công nghệ

Đào tạo, chuyển giao công nghệ là một trong các khâu quan trọng, góp phần quyết định hiệu quả của một hệ thống CNTT, nếu công tác đào tạo không được trú trọng đúng mức, người dùng hệ thống không được trang bị đầy đủ kiến thức để khai thác thì hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin sẽ rất thấp, dù cho trang thiết bị và phần mềm có cấu hình cao, ứng dụng mạnh đến đâu. Công tác đào tạo trong dự án là công tác chuẩn bị nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn phù hợp và phải được thực hiện trước khi đưa dự án vào khai thác, vận hành.

Đối tượng, nội dung, phương pháp đào tạo phải bám sát vào hệ thống thông tin, tập trung, thống nhất, không dàn trải dẫn đến chất lượng, hiệu quả thấp, đồng thời có những nội dung chuyên sâu và khả năng định hướng phát triển hệ thống cho một số đối tượng chuyên trách.

Đào tạo phải là một quá trình thường xuyên, định kỳ theo kỹ thuật - công nghệ, do đây là một lĩnh vực ngành nghề đòi hỏi mọi đối tượng sử dụng luôn luôn phải cập nhật các kiến thức, công nghệ mới.

Đào tạo được đội ngũ những người sử dụng một các bài bản, có khả năng sử dụng thuần thục các hệ thống thành phần, tạo cơ sở cho hoạt động hiệu quả của hệ thống.

Nâng cao nhận thức và tầm hiểu biết trong hoạt động ứng dụng CNTT, góp phần tạo tiền đề cho việc cải tiến, nâng cao các phương thức tác nghiệp triền thống một cách có hiệu quả.

8.3.2. Đối tượng đào tạo

Nội dung đào tạo hướng tới các đối tượng sau:

· Cán bộ kỹ thuật phụ trách quản trị hệ thống;

· Người dùng cuối cùng là các cán bộ nghiệp vụ tại trung tâm điều hành và các đơn vị liên quan sử dụng hệ thống.

8.3.3. Nội dung đào tạo, chuyển giao công nghệ

a. Đào tạo Quản trị hệ thống

Đào tạo cán bộ quản trị thành thạo trong việc quản trị hệ thống. Kết thúc khoá học các cán bộ quản trị có thể hoàn toàn chủ động trong việc khai thác vận hành hệ thống. Những kiến thức cơ bản trong khoá học này bao gồm:

· Kiến thức cơ bản về hệ thống: mô hình, các thành phần hệ thống, nhiệm vụ và chức năng của từng thành phần;

· Quản trị và vận hành hệ thống;

· Giám sát hoạt động và hiệu năng hệ thống;

· Backup, Restore cấu hình; 

· Quản trị và duy trì hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu;

· Quản lý truy cập người dùng.

b. Đào tạo, hướng dẫn người sử dụng cuối

Đào tạo người dùng cuối là các cán bộ nghiệp vụ trực tiếp khai thác các tính năng trên hệ thống.

Kết thúc khoá học các cán bộ tham gia làm việc trực tiếp trên hệ thống có thể hoàn toàn chủ động trong việc khai thác sử dụng hệ thống. Những kiến thức cơ bản trong khoá học này bao gồm: 

· Giới thiệu quy trình, quy tắc vận hành chương trình;

· Đào tạo hướng dẫn sử dụng từng chức năng trong hệ thống chương trình, khai thác dữ liệu, xử lý và kết xuất thông tin...;

· Giới thiệu những lỗi người sử dụng thường gặp trong quá trình vận hành chương trình và cách xử lý.

Đối với các hệ thống ứng dụng phần mềm, thực hiện đào tạo hướng dẫn tập trung cho người dùng cuối, đảm bảo người sử dụng cuối nắm được cách vận hành khai thác thành thạo tất cả các tính năng nghiệp vụ của hệ thống.

9. Yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu 

Thực hiện bảo mật theo nhiều lớp, nhiều cấp khác nhau trong hệ thống:

Đối với hệ thống thiết bị: Camera được triển khai phân tán, kết nối tập trung về Trung tâm Điều hành IOC tỉnh. Các kết nối và việc truy cập vào hệ thống máy chủ tại trung tâm điều hành đều phải qua thiết bị Firewall, tuân thủ chính sách bảo mật tại trung tâm;

Đối với hệ thống phần mềm và CSDL: Phân cấp người dùng và quyền truy cập của người dùng trên hệ thống. Mỗi người dùng khi đăng nhập hệ thống phải sử dụng username và password riêng, theo quyền đã được thiết lập trước. Cho phép quản trị hệ thống thiết lập các chính sách về bảo mật người dùng như quy định về độ phức tạp của mật khẩu truy cập, quy định về giới hạn số lần nhập mật khẩu sai v.v...

Đối với đường truyền: Hệ thống truyền dữ liệu camera theo mạng riêng ảo (sử dụng mạng riêng ảo VPN), tuân thủ các chính sách mã hóa dữ liệu trên đường truyền.

Đối với mô hình thiết kế mạng: Có sự phân vùng mạng riêng cho vùng máy chủ, vùng CSDL, vùng truy cập người dùng.
10. Địa điểm lắp đặt camera
	STT
	XÃ, THỊ TRẤN
	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
	SỐ LƯỢNG
	LOẠI CAMERA

	I. CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG

	1
	Thị Trấn Sịa
	Ngã 4 Bưu Điện Quảng Điền
	1
	Giao thông

	2
	Thị Trấn Sịa
	Ngã 4 Bưu Điện Quảng Điền
	1
	Giao thông 

	II. CAMERA AN NINH

	1
	Quảng Thành
	Lộ 4 giáp cổng An Thành
	1
	An ninh

	2
	Quảng Thọ
	Tỉnh lộ 9 ngã 3 Phước Yên và Lương Cổ (số 49)
	1
	An ninh

	3
	Quảng Thọ
	Khu vực chợ Phước Yên
	1
	An ninh

	4
	Quảng Phú
	Cầu Kẽm giáp Phong Điền (cột đèn số 47)
	1
	An ninh

	5
	Quảng Phú
	Cầu Tứ Phú
	1
	An ninh

	6
	Quảng Thái
	Ngã tư thôn Tây Hoàng
	1
	An ninh

	7
	Quảng Ngạn
	Ngã 3 đường ra thôn Tây Hải (gần UBND Quảng Ngạn)
	1
	An ninh

	8
	Quảng Công
	Khu vực giáp Xã Hải Dương
	1
	An ninh

	III. CAMERA QUAN SÁT TẦM THẤP

	1
	Thị trấn Sịa
	62 Đường Nguyễn Vịnh

(Nem chả Quỳnh Chi)
	2
	Trật tự

	2
	Thị trấn Sịa
	Đường Nguyễn Vịnh

Trước mặt Trung tâm thương mại
	2
	Trật tự

	3
	Thị trấn Sịa
	Nguyễn Vịnh

(Trước mặt phòng GD&ĐT)

Hướng về Bưu điện
	1
	Trật tự

	4
	Thị trấn Sịa
	Nguyễn Vịnh

(Trước mặt Tri Thức Trẻ)

Hướng về Bưu điện
	1
	Trật tự

	5
	Thị trấn Sịa
	23 Nguyễn Kim Thành

(Quầy thuốc Bảo Anh)
	2
	Trật tự

	6
	Thị trấn Sịa
	Đường Nguyễn Vịnh

(Trước mặt Trung tâm thương mại huyện)
	1
	Quan sát tầm thấp

	7
	Quảng Ngạn
	Khu vực 

chợ Vĩnh Tu

(Hướng vào chợ)
	1
	Quan sát tầm thấp

	8
	Quảng Thành
	Vòng xuyến chợ Tây Ba

(Hướng chợ tây Ba, hướng về Thành Trung
	2
	Quan sát tầm thấp

	9
	Thị Trấn Sịa
	Ngã 4 Hóa Châu + Nguyễn Vịnh
	1
	Quan sát tầm thấp

	10
	Thị Trấn Sịa
	Cột đèn giao thông trước Bưu điện Quảng Điền

Hướng về ubnd huyện
	1
	Quan sát tầm thấp

	11
	Thị Trấn Sịa
	Ngã 4 Nguyễn Vịnh + Trần Trùng Quang (cột đèn số 10)
	2
	Quan sát tầm cao

(LOẠI PTZ)

	12
	Quảng Phước
	Gần Trường tiểu học Quảng Phước (cột đèn số 25)
Hướng từ An Xuân chạy lên
	1
	Quan sát tầm thấp

	13
	Quảng Phước
	Khu vực đập tràn
	1
	Quan sát tầm thấp

	14
	Quảng An
	Ngã 4 gần cửa hàng xăng dầu Đông Phú (cột đèn số 42)
	1
	Quan sát tầm thấp

	15
	Quảng Thành
	Giao lộ Tây Quảng Thành
	1
	Quan sát tầm thấp

	16
	Quảng An
	Khu vực chợ An Xuân
	1
	Quan sát tầm thấp

	17
	Quảng Thọ
	Khu vực cầu Niêm Phò (số 17)
	1
	Quan sát tầm thấp
(Hướng về ub xã và hướng lên quảng an)

	18
	Quảng Vinh
	Ngã 3 gần Hoài Ân
(Hướng chạy ra rú cát)
	1
	Quan sát tầm thấp

	19
	Quảng Vinh
	Ngã 3 Đức Trọng đường lên cầu Tứ Phú
	1
	Quan sát tầm thấp

	20
	Quảng Phú
	Cầu giáp thôn Xuân Tùy và Nghĩa Lộ
	2
	Quan sát tầm thấp

	21
	Quảng Lợi
	Khu vực chợ Quảng Lợi, gần ub xã)
	1
	Quan sát tầm thấp

	22
	Quảng Thái
	Khu vực Bưu điện xã (hướng ra rú các)
	1
	Quan sát tầm thấp

	23
	Quảng Lợi
	Bến đò Cồn Tộc
	1
	Quan sát tầm thấp

	24
	Quảng Công
	Trung tâm chợ Cồn Gai
	2
	Quan sát tầm thấp

	IV. QUAN SÁT TẦM CAO VÀ TẦM XA

	1
	Quảng Ngạn 
	Khu vực bến đò Vĩnh Tu
	1
	Quan sát tầm cao

	2
	Quảng Lợi
	Khu vực nhà Văn hóa Ngư Mỹ Thạnh
	1
	Quan sát tầm xa

	3
	Quảng Ngạn 
	Ngã 4 bến đò Vĩnh Tu + QL49B

(Đường ra bãi biển Tân Mỹ)
	1
	Quan sát tầm cao


III. MÔ HÌNH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH HUYỆN
1. Các dịch vụ dự kiến triển khai tại Trung tâm điều hành, giám sát huyện
- Dịch vụ giám sát Hệ thống camera cảm biến được lắp đặt tại các điểm trên địa bàn huyện: Thực hiện quản lý, giám sát về tình hình an ninh, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

- Dịch vụ phản ảnh hiện trường: nhằm tiếp nhận các phản ánh của người dân về các lĩnh vực: trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường; hạ tầng giao thông; hạ tầng đô thị; an toàn, trật tự xã hội và chất lượng dịch vụ du lịch... cũng như các hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Dịch vụ Giám sát hành chính công: Giám sát các hoạt động tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ cho công dân tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. 
- Dịch vụ giám sát game online: Giúp phát hiện  các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý kinh doanh dịch vụ internet thông qua phần mềm quản lý Gcafe.
2. Nhân sự dự kiến làm việc tại Trung tâm giám sát, điều hành
Trên cơ sở các dịch vụ dự kiến sẽ được triển khai tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện, qua đó để đảm bảo công tác vận hành việc giám sát, điều hành toàn bộ hệ thống thì phải cần ít nhất 03 nhân sự  để thực hiện công việc điều phối, điều hành và giám sát, cụ thể: 

2.1. Nhân sự Quản lý chung (Bộ phận phân phối):
  - Cán bộ quản lý phụ trách điều phối nhiệm vụ xử lý đến các cơ quan chức năng thẩm quyền liên quan được trích xuất từ kết quả giám sát thông qua hệ thống phần mềm giám sát camera ngoài thực địa và từ các dịch vụ giám sát HUE-S, dịch vụ giám sát hành chính công, dịch vụ giám sát game online; thực hiện việc đăng tải kết quả xử lý lên trang tuongtac.thuathienhue.gov.vn để người dân thuận tiện trong công tác giám sát việc thực hiện các ý kiến đã phản ảnh lên IOC, Trung tâm giám sát, điều hành huyện trước đó.
  - Duy trì, vận hành hệ thống đảm bảo tính ổn định, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan cung cấp dữ liệu, hình ảnh khi có yêu cầu.  
  2.2. Nhân sự giám sát hệ thống camera:

  Phụ trách giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp qua phần mềm cảnh báo toàn bộ hệ thống các dịch vụ camera giám sát ở thực địa trên địa bàn huyện. Tiếp nhận, xử lý các cảnh báo liên quan đến hệ thống camera chuyển qua cho bộ phận phân phối để xử lý; đồng thời kiểm tra kết quả sau khi các cơ quan chuyên môn xử lý xong, đồng thời giám sát quá trình xử lý của các đơn vị.

  2.3. Nhân sự phụ trách phản ánh hiện trường:

 Tiếp nhận các phản ánh từ người dân, tù bộ phận giám sát hệ thống camera, từ HueIOC và các cơ quan chuyên môn khác; xác minh thông tin và thực hiện tiếp nhận phản ánh; chuyển phản ánh đến bộ phận phân phối, trực tổng đài và các kênh tiếp nhận từ các kênh, các ứng dụng khác như: HueS, facebook, zalo...

 PHẦN III. KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 I. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ Thông tin.

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá;
Căn cứ Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành “Quy định tạm thời về quản lý và lập định mức xây dựng phần mềm máy tính thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước”.
II. SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

1. Tổng kinh phí đầu tư được phần kỳ như sau:  

* Giai đoạn 1 (Năm 2021): Phụ lục B 
Kinh phí dự kiến đầu tư hệ thống cảm biến camera và các trang thiết bị phục vụ tại Trung tâm điều hành, giám sát thông minh huyện là 2.310.494.912 đồng (giá trị trước thuế), trong đó nguồn ngân sách nhà nước 2.310.494.912 đồng.

* Giai đoạn 2 (Năm 2022): Phụ lục C 
Kinh phí dự kiến đầu tư hệ thống cảm biến camera là 1.298.169.655 đồng (giá trị trước thuế),  trong đó: nguồn ngân sách nhà nước là 1.298.169.655 đồng.

* Tổng kinh phí đầu tư cho dự án giai đoạn 2021-2022 là: 3.859.867.094 đồng (giá trị trước thuế) (Theo Phụ lục A), trong đó: 
	STT
	KHOẢN MỤC
	 GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
	GIÁ TRỊ SAU THUẾ

	I
	Chi phí đầu tư hệ thống camera cảm biến và các thiết bị phục vụ tại trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện 
	3.608.664.567
	3.969.531.024

	1
	Chi phí đầu tư giai đoạn I (năm 2021)
	2.310.494.912
	2.541.544.403

	2
	Chi phí đầu tư giai đoạn II (năm 2022)
	1.298.169.655
	1.427.986.621

	II
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Dự án
	104.752.315
	115.228.000

	1
	Lập đề cương và dự toán chi tiết
	59.066.622
	64.973.284

	3
	Thẩm tra đề cương
	3.139.538
	3.453.492

	4
	Thẩm tra dự toán
	2.814.758
	3.096.234

	5
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
	10.212.521
	11.233.773

	6
	Thẩm định hồ sơ mời thầu
	1.804.332
	1.984.766

	7
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	1.804.332
	1.984.766

	8
	Giám sát
	25.910.212
	28.501.233

	III
	Chi phí quản lý dự án
	80.146.997
	88.162.000

	IV
	Chi phí khác
	28.086.709
	30.895.000

	1
	Chi phí thẩm định giá thiết bị
	10.825.994
	11.908.593

	2
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	17.260.716
	18.986.787

	V
	Dự phòng
	38.216.506
	42.038.000

	 
	TỔNG DỰ TOÁN (Làm tròn)
	3.859.867.094
	4.245.853.803


PHẦN IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN
	Stt
	Nội dung công việc
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	
	Quý III
	Quý IV
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	

	1
	Lập báo cáo đầu tư
	[image: image23.emf]
	
	
	
	
	
	

	2
	Duyệt báo cáo đầu tư
	
	[image: image24.emf]
	
	
	
	
	

	3
	Duyệt hồ sơ TKTC&DT
	
	
	[image: image25.emf]
	
	
	
	

	4
	Thực hiện đấu thầu
	
	
	[image: image26.emf]
	
	
	
	

	5
	Triển khai thực hiện Dự án
	Năm 2021
	
	
	
	[image: image27.emf]
	
	
	

	
	
	Năm 2022
	
	
	
	
	
	
	[image: image28.emf]

	6
	Kiểm tra đánh giá & nghiệm thu giai đoạn 1
	
	
	
	
	[image: image29.emf]
	
	

	7
	Vận hành thử nghiệm hệ thống sau khi dự án nghiệm thu giai đoạn 1
	
	
	
	
	[image: image30.emf]
	
	

	8
	Kiểm tra đánh giá & nghiệm thu giai đoạn 02
	
	
	
	
	
	
	[image: image31.emf]

	9
	Vận hành thử nghiệm hệ thống sau khi dự án nghiệm thu giai đoạn 02
	
	
	
	
	
	
	[image: image32.emf]


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi dự án được phê duyệt triển khai, căn cứ vào nội dung của dự án tiến hành cấp phát kinh phí để chủ đầu tư tiến hành việc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện dự án. Việc thực hiện dự án phải được tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Cơ quan Quyết định đầu tư: UBND huyện Quảng Điền.
- Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền.
- Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- Cơ quan phê duyệt thiết kế, dự toán: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.
- Đơn vị tư vấn: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thừa Huế, Viettel Thừa Thiên Huế.
- Thi công, thực hiện xây dựng: Theo Quy định hiện hành của Nhà nước.
PHẦN V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ÁN

Trong quá trình thực hiện xây dựng dự án có nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến kết quả của dự án như sau:

· Nguồn vốn bố trí cho dự án.

· Nguồn nhân lực và trình độ công nghệ thông tin của đơn vị sử dụng.

· Sự phối hợp thực hiện của chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án.

· Hạ tầng CNTT không đồng bộ, thiếu kết nối mạng hoặc kết nối không thông suốt cũng là một lý do quan trọng hạn chế khả năng triển khai hệ thống.

· Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị ảnh hưởng đến sự thành công của dự án.

· Sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị trong việc triển khai hạ tầng kỹ thuật cũng như các ứng dụng phần mềm.

· Vai trò của người được giao trách nhiệm và quyền hạn để triển khai hệ thống cũng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của dự án.
PHẦN VI. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
  Dự án Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện Quảng Điền giai đoạn 2021-2022 được triển khai thành công thì sẽ đạt được rất nhiều kết quả to lớn góp phần đáp ứng được các nhu cầu mà dự án đã đề ra, đó là:

+ Hoàn thiện mô hình Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của huyện, phục vụ các yêu cầu về hạ tầng ở mức độ cao đảm bảo nâng cao năng lực điều hành, nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, theo dõi trích xuất dữ liệu từ thiết bị camera, giám sát về ANTT và an toàn giao thông mà huyện quản lý. Tạo nền tảng hạ tầng đủ mạnh đáp ứng cho công cuộc ứng dụng công nghệ thông tin đối với huyện Quảng Điền nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế. 
+ Nâng cao khả năng giám sát, kiểm tra, quản lý và vận hành hệ thống của huyện được ổn định; đảm bảo giám sát, điều hành thông suốt giữa chính quyền với người dân; tạo môi trường thuận lợi cho người dân trong mọi lĩnh vực đời sống, hướng đến hình thành quản lý, giám sát, điều hành ANTT và an toàn giao thông thông minh góp phần hoàn thiện Chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.
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